
Môc lôc 
TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 553 - THÁNG 8 - SỐ 3 - 2025 

VIETNAM MEDICAL JOURNAL N03 - AUGUST -  2025  
 
1.  kết quả điều trị sỏi đường mật chính ngoài gan bằng nội soi mật tụy ngược dòng 

the efficacy of endoscopic retrograde cholangiopancreatography (ERCP) for 
choledocholithiasis 

Phạm Như Hòa, Đặng Quang Nam, Nguyễn Trường Sơn, 
Lã Diệu Hương, Nguyễn Hoài Nam, Nguyễn Thanh Nam, 

Đặng Trung Hiếu, Lê Phú Tài, Nguyễn Thanh Tùng, 
Bùi Thanh Tùng, Kiều Văn Tuấn, Nguyễn Công Long

 

1 

2.  kết quả phẫu thuật chuyển vị buồng trứng trước xạ trị trên bệnh nhân ung thư cổ tử 
cung tại Bệnh viện K 
outcomes of ovarian transposition surgery before radiotherapy in cervical cancer 
patients at Vietnam National Cancer Hospital 

Bùi Văn Quyền, Lê Trí Chinh, 
Hoàng Mạnh Thắng, Trần Việt Hoàng 

5 

3.  kết cục thai nghén của thai thoát vị rốn tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương 
pregnancy outcomes of fetuses with omphalocele at the National Hospital of 
Obstetrics and Gynecology 

Lê Thiệu Quyết, Trần Danh Cường, 
Trần Minh Hiếu, Nguyễn Thị Bích Vân

 

9 

4.  kết quả chăm sóc người bệnh sau phẫu thuật ung thư đại trực tràng có hậu môn 
nhân tạo tại Bệnh viện Việt Đức năm 2024 
results of care of patients after colorectal cancer surgery with artificial analogue at 
Viet Duc Hospital in 2024 

Nguyễn Văn Hiền, Trần Văn Nhường, Phạm Hoàng Hà 

13 

5.  kết quả bước đầu điều trị thoát vị thành bụng bằng phẫu thuật nội soi đặt mảnh 
ghép nhân tạo sau cơ hoàn toàn ngoài phúc mạc 
early outcomes of endoscopic retromuscular prosthetic mesh repair of ventral hernia 
with extended-view totally extraperitoneal approach 

Đoàn Anh Vũ, Nguyễn Văn Lâm, Phạm Văn Năng
 

16 

6.  §ặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng ở bệnh nhân ung thư hạ họng, thanh quản 
clinical and paraclinical characteristics in patients with hypopharyngeal and laryngeal 
cancer 

Đào Trọng Tuấn, Nguyễn Văn Ba, Quản Thành Nam
 

20 

7.  kết quả mở thông dạ dày dưới hướng dẫn của nội soi bằng kỹ thuật đặt trực tiếp 
(introducer) 
the results of percutaneous endoscopic gastrostomy with introducer technique 

Đặng Quang Nam, Phạm Như Hòa, Nguyễn Thị Phương, 
Nguyễn Trường Sơn, Lã Diệu Hương, Nguyễn Hoài Nam, 

Nguyễn Thanh Nam, Nguyễn Thanh Tùng, Bùi Thanh Tùng, 
Phạm Thị Minh Hằng, Kiều Văn Tuấn, Nguyễn Công Long

 

25 

8.  giá trị của tỷ số CRP/Albumin trong dự đoán kết cục 28 ngày của bệnh nhân viêm 
phổi mắc phải cộng đồng nặng 
predictive value of the CRP/Albumin ratio for 28-day outcomes in patients with 
severe community-acquired pneumonia 

Nguyễn Lê Hồng Phát, Đoàn Lê Minh Hạnh, 
Lê Thị Thu Hương, Nguyễn Hoàng Hải 

29 

9.  §ặc điểm hội chứng chuyển hóa theo tiêu chuẩn mới 2022 ở bệnh nhân nhồi máu cơ 
tim cấp không ST chênh lên được can thiệp mạch vành qua da 
characteristics of metabolic syndrome according to the new 2022 definition in 
patients with non-ST elevation myocardial infarction undergoing percutaneous 
coronary intervention 

Hoàng Huy Trường, Hoàng Lê Phương Hồng Ngọc, 
Phạm Văn Mỹ, Đinh Đức Huy 

33 



10.  §ặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của bệnh nhân ngộ độc N2O tại Trung tâm 
Chống độc Bệnh viện Bạch Mai 
clinical and paraclinical characteristics of patients with N2O poisoning at the Poison 
Control Center of Bach Mai Hospital 

Trần Hữu Thông, Lê Thị Nhung, Nguyễn Huy Tiến, 
Nguyễn Tiến Đạt, Nguyễn Văn Hướng, Hà Trần Hưng

 

39 

11.  §ặc điểm hình ảnh học và giá trị của chụp cắt lớp vi tính ngực có tiêm thuốc cản 
quang trong chẩn đoán khối u phổi nghi ngờ ác tính tại Bệnh viện Ung Bướu thành 
phố Cần Thơ năm 2024-2025 
imaging characteristics and diagnostic value of contrast-enhanced chest computed 
tomography in the diagnosis of suspected malignant lung tumors at Can Tho 
Oncology Hospital in 2024-2025 

Nguyễn Vĩnh Phong, Bùi Ngọc Thuấn, Nguyễn Thị Giao Hạ,  
Võ Văn Kha, Huỳnh Thảo Luật, Phù Trí Nghĩa

 

43 
 

12.  §ặc điểm lâm sàng, kết quả điều trị bệnh động mạch chi dưới và các yếu tố nguy cơ 
ở bệnh nhân đái tháo đường típ 2 có hẹp động mạch vành tại Bệnh viện Đa khoa 
Trung ương Cần Thơ năm 2024 – 2025 
clinical features, treatment results of lower extremity artery disease and associated 
risk factors in type 2 diabetic patients with coronary artery stenosis at Can Tho 
Central General Hospital, 2024–2025 

Lưu Minh Kiệt, Ngô Văn Truyền
 

47 

13.  vai trò của 18F-FDG PET/CT trong chẩn đoán giai đoạn ở bệnh nhân ung thư vú tại 
Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội 
the role of 18F-FDG PET/CT in staging of breast cancer patients at Hanoi Oncology 
Hospital 

Đặng Duy Cường, Nguyễn Văn Thắng, Cù Thị Minh Ngọc, Nguyễn Văn Tiến 

51 

14.  Ứng dụng phẫu thuật nội soi giải ép xung đột mạch máu thần kinh trong điều trị đau 
dây V 
application of endoscopic microvascular decompression in the treatment of 
trigeminal neuralgia 

Đồng Văn Sơn, Đồng Văn Hệ, Văn Đức Hạnh, 
Nguyễn Ngọc Đại, Phan Tiến Thành, Nguyễn Duy Hiếu

 

56 

15.  §ặc điểm hình thái vẹo vách ngăn mũi và các biến thể giải phẫu liên quan trên hình 
ảnh CT-Scan mũi xoang 
morphological characteristics of nasal septum deviation and associated anatomical 
variations on computed tomography imaging of the paranasal sinuses 

Nguyễn Thị Kiều Thơ, Nguyễn Đình Chương, 
Hoa Thị Mỹ Linh, Nguyễn Châu Tấn Tài, Kiều Quang Vinh 

60 

16.  nghiên cứu đặc điểm giải phẫu bệnh của carcinôm tế bào đáy ở da 
cutaneous basal cell carcinoma: A histopathological study 

Trần Hương Giang, Nguyễn Đức Duy, 
Lương Anh Khoa, Dương Ngọc Thiên Hương, Nguyễn Hồng Ngọc 

64 

17.  kết quả điều trị phác đồ Docetaxel-Cisplatin trong ung thư biểu mô thực quản giai 
đoạn tái phát, di căn 
treatment outcomes of Docetaxel–Cisplatin regimen in recurrent or metastatic 
esophageal carcinoma 

Nguyễn Việt Anh, Cao Thị Thanh, Phạm Văn Thắng
 

69 

18.  §ặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và tình trạng nhiễm mỡ ở bệnh gan nhiễm mỡ liên 
quan đến rối loạn chuyển hóa 
clinical and biochemical features and steatosis severity in metabolic dysfunction-
associated fatty liver disease 

Hà Vũ, Trần Thị Khánh Tường, Hồ Thượng Dũng 

73 

19.  các yếu tố tiên lượng biến cố tim mạch chính nội viện trên bệnh nhân hội chứng 
vành cấp dưới 40 tuổi 
prognostic factors for in-hospital major adverse cardiovascular events in patients 
under 40 years old with acute coronary syndrome 

Trần Nguyễn Phương Hải, Nguyễn Nhật Tài, 
Nguyễn Minh Kha, Võ Duy Tường, Hoàng Văn Sỹ 

78 



20.  §ánh giá diễn biến rối loạn nuốt sau phẫu thuật ở bệnh nhân ung thư khoang miệng 
và họng miệng 
assessment of swallowing disorder trajectory after surgery in oral cavity and 
oropharyngeal cancer patients 

Nguyễn Thị Hồng Loan, Võ Tấn Đức, Lý Xuân Quang 

82 

21.  §ặc điểm bệnh nhân thuyên tắc phổi được điều trị thuốc tiêu sợi huyết tại Viện Tim 
mạch Bệnh viện Bạch Mai 
characteristics of pulmonary embolism patients treated with thrombolytic drugs at 
the cardiovascular institute, Bach Mai Hospital 

Phạm Thị Ngát, Tạ Mỹ Linh, Tạ Mạnh Long, 
Tạ Mạnh Lân, Nguyễn Thị Liên Hương, Tạ Mạnh Cường 

87 

22.  sự cần thiết can thiệp chỉnh nha sớm trên trẻ có tương quan răng 6 dạng đối đỉnh ở 
bộ răng hỗn hợp 
the necessity of early orthodontic intervention in children with an edge-to-edge first 
molar relationship in the mixed dentition stage 

Trần Thị Bích Vân
 

91 

23.  §ặc điểm hình thái và các biến thể của mỏm móc trên chụp cắt lớp vi tính mũi xoang 
the morphological characteristics and anatomical variations of the uncinate process 
on paranasal sinus ct scans 

Nguyễn Đình Chương, Nguyễn Thị Kiều Thơ, 
Nguyễn Thanh Thúy Quỳnh, Đoàn Minh Huấn, Nguyễn Quang Huy 

95 

24.  mối liên quan giữa nồng độ Matrix Metalloproteinase 1,2,9,12 huyết tương với một 
số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng ở bệnh nhân COPD sau đợt cấp 
relationship between plasma Matrix Metalloproteinase 1, 2, 9, 12 concentrations 
with some clinical and paraclinical characteristics in patients with Chronic Obstructive 
Pulmonary Disease after acute exacerbation 

Nguyễn Thành Phương, Tạ Bá Thắng, Đào Ngọc Bằng 

99 

25.  kết quả điều trị và một số yếu tố liên quan ở trẻ viêm tiểu phế quản cấp tại Bệnh 
viện Trung ương Thái Nguyên 
treatment outcomes and associated factors in children with acute bronchiolitis at 
Thai Nguyen Central Hospital 

Nguyễn Văn Bắc, Nguyễn Đình Tỉnh
 

103 

 

26.  yếu tố nguy cơ liên quan đến tần suất đợt cấp ở bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn 
mạn tính tại Bệnh viện Quận 11 
risk factors associated with exacerbation frequency in patients with chronic 
obstructive pulmonary disease at District 11 Hospital 

Phạm Anh Tuấn, Phạm Thùy Trâm, Phạm Thanh Vũ, 
Huỳnh Kim Lụa, Phan Diễm Hoài, Trần Chánh Xuân, Lê Thị Tuyết Lan 

107 

27.  một số yếu tố liên quan đến người bệnh ung thư đại trực tràng trước phẫu thuật tại 
Bệnh viện K năm 2024 – 2025 
factors associated status of colorectal cancer patients before surgery at K Hospital 
2024-2025 

Trần Hải Yến, Hoàng Việt Bách,  
Nguyễn Hà Thu, Vũ Thị Quí, Lê Thị Hương 

112 

28.  giá trị của lipoprotein (a) trong dự đoán mức độ nặng của hẹp mạch vành ở bệnh 
động mạch vành mạn 
value of lipoprotein (a) in predicting severity of coronary artery stenosis in patients 
with chronic coronary artery disease 

Phan Thái Hảo, Hồ Thị Tuyết Mai
 

116 

29.  thực trạng sâu răng, viêm lợi trước và sau giáo dục sức khoẻ răng miệng cộng đồng 
ở học sinh 15 tuổi trường THCS Hoàng Long năm 2023 và 2024 
prevalence of dental caries and gingivitis before and after community oral health 
education among 15-year-old students at Hoang Long Secondary School in 2023 and 
2024 

Lưu Minh Quang, Nguyễn Hoàng Hải, 
Nguyễn Yến Nhi, Nguyễn Thị Minh Huyền 

120 



30.  tỉ lệ tái phát và các yếu tố liên quan của bệnh nhân ung thư biểu mô buồng trứng 
tại Bệnh viện Từ Dũ 
recurrence rate and associated factors in patients with epithelial ovarian cancer at 
Tu Du Hospital 

Phạm Thanh Hoàng, Võ Minh Tuấn, 
Phan Nguyễn Nhật Lệ, Nguyễn Thị Hiền 

124 

31.  Ứng dụng chỉ số viêm liên quan đến neutrophil để đánh giá tình trạng viêm trên 
bệnh nhân mày đay mạn tính 
application of neutrophil-related inflammatory indices to assess inflammation in 
patients with chronic urticaria 

Phạm Vũ Hạnh Dung, Văn Thế Trung
 

129 

32.  khảo sát đặc điểm tế bào Haller trên phim CT scan mũi xoang tại Bệnh viện Nhân 
Dân Gia Định 
characteristics of haller cells on paranasal sinus CT scans at Nhan Dan Gia Dinh Hospital 

Nguyễn Đình Chương, Nguyễn Thị Kiều Thơ, Phạm Duy Tuấn, 
Huỳnh Tấn Lộc, Nguyễn Thị Mỹ Huyền 

133 

33.  §ánh giá độ dày mô mềm vùng đường giữa khẩu cái trên phim chụp cắt lớp chùm 
tia hình nón (CBCT) 
evaluation of soft tissue thickness in the mid-palatal region using cone-beam 
computed tomography (CBCT) 

Lê Huy Thục Mỹ,
 
Ngô Thanh Nhi 

137 

34.  tỉ lệ nhiễm khuẩn vết mổ và các tác nhân gây nhiễm tại Bệnh viện Quận Gò Vấp 
prevalence of surgical site infection and pathogens at Go Vap Hospital 

Lê Lý Bảo Hân, Trần Phủ Mạnh Siêu 

141 

35.  Ứng dụng vạt đảo trên đòn trong tái tạo họng - thực quản sau phẫu thuật cắt hạ 
họng thanh quản điều trị ung thư hạ họng giai đoạn III-IV 
application of supraclavicular island flap for hypopharyn – eosophageal reconstruction 
after hypopharyngo - laryngectomy surgery III-IV stage hypopharynx cancer 

Phạm Duy Hoàng, Trần Minh Trường,  
Nguyễn Hữu Dũng, Nguyễn Việt Dũng 

146 

36.  nghiên cứu mối liên quan giữa nồng độ adiponectin huyết tương với một số đặc 
điểm huyết học ở bệnh nhân ung thư biểu mô dạ dày 
study on the relationship between plasma adiponectin levels and some hematological 
parameters in patients with gastric carcinoma 

Trần Doanh Hiệu, Nguyễn Trọng Hòe, 
Lê Thanh Sơn, Bùi Khắc Cường 

149 

37.  phân tích tình hình sử dụng thuốc ở người bệnh đái tháo đường típ 2 điều trị ngoại 
trú tại Bệnh viện Thống Nhất giai đoạn 2016-2023 
drug utilization analysis in outpatients with type 2 diabetes at Thong Nhat Hospital 
during 2016–2023 

Nguyễn Thanh Huy, Võ Huỳnh Đức Hà, Phạm Thị Thu Hiền, 
Trần Thị Hồng Nguyên, Lê Đặng Tú Nguyên, Nguyễn Trương Quốc Dũng, 

Lê Đình Thanh, Phạm Đình Luyến, Nguyễn Thị Quỳnh Nga 

153 

38.  §ánh giá kết quả điều trị tổn thương đại trực tràng sau xạ trị bằng Argon Plasma 
Coagulation (APC) 
evaluate the efficacy of Argon Plasma Coagulation (APC) for bleeding chronic 
radiation proctitis (B-CRP) 

Phạm Như Hòa, Nguyễn Công Long, Kiều Văn Tuấn, Nguyễn Trường Sơn, 
 Đặng Quang Nam, Vũ Mạnh Hà, Nguyễn Tiến Tùng, Nguyễn Thị Phương,  
Lã Diệu Hương, Nguyễn Thanh Nam, Đào Văn Hảo, Nguyễn Mạnh Cường, 

Nguyễn Đức Tú, Nguyễn Hoài Nam 

158 

39.  §ánh giá tình trạng nhiễm cấp Parvovirus B19 ở bệnh nhi sốt phát ban không do sởi 
và rubella 
evaluation of acute Parvovirus B19 infection in pediatric patients with non-measles 
and non-rubella rash fever 

Triệu Công Doanh, Lê Văn Nam, Ngô Thu Hằng, 
Nguyễn Việt Phương, Đỗ Thị Hòa, Nguyễn Lĩnh Toàn

 

161 



40.  mối tương quan giữa TSH, FT3, FT4 và một số chỉ số cận lâm sàng ở người từ 30-49 
tuổi có tăng glucose máu lúc đói 
the relationship between survey of TSH, FT3, FT4 concentrations and some 
paraclinical indicators in adults aged 30-49 with fasting hyperglycemia 

Nguyễn Thanh Trầm, Lê Thị Xuân Thảo, Nguyễn Thị Nhung, 
Nguyễn Thị Tuyến, Nguyễn Thị Thảo, Bùi Thị Hồng Châu 

166 

41.  mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả phẫu thuật bơm cement sinh học 
qua da điều trị xẹp thân đốt sống do loãng xương tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn 
description of clinical and paraclinical characteristics and surgical outcomes of 
biological cement pumping through the skin for treating vertebral collapse due to 
osteoporosis at Bac Kan General Hospital 

Trần Văn Tuyến, Cao Việt Tiệp 

170 

42.  tuân thủ điều trị tăng huyết áp và một số yếu tố ảnh hưởng của người bệnh ngoại 
trú tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang năm 2024 
adherence to hypertension treatment and influencing factors among outpatients at 
An Giang Central General Hospital 2024 

Trình Thị Tây Nam, Võ Minh Phú, 
Nguyễn Thị Ngọc Lệ, Nguyễn Ngọc Lý

 

174 

43.  mối liên quan giữa đa hình đơn nucleotide của gen TNF alpha và các chỉ số viêm 
huyết học ở bệnh nhân mắc vảy nến thông thường 
association between single nucleotide polymorphisms of TNF alpha gene and 
hemological inflammatory indicators in psoriasis vulgaris 

Lý Thiên Phúc, Nguyễn Trọng Hào, Đinh Hữu Nghị
 

179 

44.  §ánh giá tuân thủ điều trị sau xuất viện ở các bệnh nhân điều trị nội trú áp xe phần 
phụ tại Bệnh viện Từ Dũ 
post-discharge medication adherence among inpatients with tubo-ovarian abscess at 
Tu Du Hospital 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Nguyễn Hồng Hoa, Nguyễn Văn Hưng 

182 

45.  kết quả hoá xạ trị đồng thời phác đồ Cisplatin-Etoposide sử dụng kĩ thuật xạ điều 
biến liều trên bệnh nhân ung thư phổi tế bào nhỏ giai đoạn khu trú tại Bệnh viện K 
concurrent chemoradiotherapy outcomes using the Cisplatin–Etoposide regimen with 
intensity-modulated radiation therapy in patients with limited-stage small cell lung 
cancer at K Hospital 

Nguyễn Việt Anh, Cao Thị Thanh, Phạm Văn Thắng
 

185 

46.  khảo sát đặc điểm góc mảnh bên xương sàng trên hình ảnh chụp cắt lớp vi tính mũi 
xoang 
anatomical evaluation of the angle of the lateral lamella of the cribriform plate on 
paranasal sinus CT- Scans 

Nguyễn Thị Kiều Thơ, Nguyễn Đình Chương, 
Huỳnh Bảo Ngọc, Nguyễn Phương Anh, Lê Văn Nên 

189 

47.  mối liên quan giữa bệnh gan nhiễm mỡ chuyển hoá và mức độ xơ hoá gan đánh giá 
bằng Fibrotouch 
association between metabolic dysfunction-associated fatty liver disease and the 
degree of hepatic fibrosis assessed by Fibrotouch 

Hà Vũ, Trần Thị Khánh Tường, Hồ Thượng Dũng 

193 

48.  khảo sát đặc điểm cầu cơ mạch vành trên bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp bằng 
chụp mạch vành qua da 
evaluation of coronary myocardial bridging characteristics in patients with acute 
myocardial infarction using coronary angiography 

Hoàng Văn Sỹ, Nguyễn Nhật Tài, Lý Quang Sang, 
Nguyễn Trương Thanh Nhi, Trần Nguyễn Phương Hải 

197 

49.  nghiên cứu đặc điểm biểu hiện của dấu ấn EpCAM (Ber-EP4) trong carcinôm tế bào 
đáy ở da 
study of EpCAM (Ber-EP4) marker expression in cutaneous basal cell carcinoma 

Trần Hương Giang, Nguyễn Đức Duy, Lương Anh Khoa, 
Dương Ngọc Thiên Hương, Nguyễn Hồng Ngọc 

201 



50.  khảo sát đặc điểm hình ảnh học và các tổn thương đi kèm ở người bệnh viêm xoang 
do răng 
a study on imaging characteristics and associated lesions in patients with 
odontogenic sinusitis 

Lý Xuân Quang, Trương Thanh Tâm 

206 

 

51.  hiệu quả tiêm sớm Collagen thủy phân trọng lượng phân tử thấp sau phẫu thuật nội 
soi tái tạo dây chằng chéo trước khớp gối 
efficacy of early administration of low molecular weight hydrolyzed Collagen after 
arthroscopic reconstruction of the anterior cruciate liagament 

Nguyễn Tiến Thành, Nguyễn Quốc Dũng, 
Nguyễn Năng Giỏi, Cao Việt Dũng 

210 

52.  khảo sát đường kính động mạch chủ bụng bằng ba phương pháp siêu âm ở người 
trên 60 tuổi 
assessment of abdominal aortics diameter in inviduals 60 years of age and older 
utilizing three ultrasound techniques 

Nguyễn Tuấn Hải, Nguyễn Ngọc Quang
 

214 

53.  Ảnh hưởng của khoảng E đến tương quan răng cối lớn thứ nhất: Nghiên cứu dọc từ 
bộ răng hỗn hợp đến vĩnh viễn 
influence of E-space on first molar relationship: A longitudinal study from mixed to 
permanent dentition 

Trần Thị Bích Vân
 

218 

54.  biến đổi nồng độ một số Matrix Metalloproteinase huyết tương ở bệnh nhân COPD 
trong đợt cấp 
changes in plasma concentrations of Matrix Metalloproteinases in Chronic 
Obstructive Pulmonary Disease patients during an acute exacerbation 

Nguyễn Thành Phương, Tạ Bá Thắng, Đào Ngọc Bằng 

222 

55.  tổng quan hệ thống về hiệu lực và an toàn của thuốc phối hợp liều cố định 
Dorzolamide+Timolol trong điều trị tăng nhãn áp và glôcôm góc mở 
systematic review on the efficacy and safety of fixed-dose combination 
Dorzolamide/Timolol in the treatment of elevated intraocular pressure and open-
angle glaucoma 

Nguyễn Mạnh Hùng, Trần Thị Hồng Nguyên, Trần Ngọc Thiên Phú, 
Dương Thị Hồng Đoan, Quang Ánh Nguyệt, Nguyễn Thanh Huy, 

Phan Thanh Dũng, Đặng Thị Kiều Nga, Nguyễn Đức Tuấn 

227 

56.  khảo sát vai trò của điện thế gợi thị giác trong chẩn đoán và tiên lượng bệnh lý thị 
thần kinh do chấn thương 
examination the role of visual evoked potential in diagnosis and prognosis of 
traumatic optic neuropathy 

Trịnh Xuân Trang, Đào Thị Phương Thúy,  
Nguyễn Chí Trung Thế Truyền, Hoàng Vân Hạnh,  

Nguyễn Mạnh Hùng, Lê Hữu Hiếu, Trần Kế Tổ 

233 

57.  xây dựng quy trình và đánh giá sự tương đồng giữa phương pháp vi pha loãng và 
kháng nấm đồ tự động với tác nhân Candida spp. 
protocol development and concordance assessment of broth microdilution versus 
automated antifungal susceptibility testing in Candida spp. 

Lê Xuân Ái, Trần Thị Huệ Vân, Văn Thị Thanh Thủy, 
Lê Đức Vinh, Huỳnh Minh Tuấn 

238 

58.  khảo sát tế bào trán trên CT scan mũi xoang tại Bệnh viện Nhân Dân Gia Định 
assessment of frontal cells on Computed Tomography scans of the paranasal sinuses 
at Nhan Dan Gia Dinh Hospital 

Lê Phi Nhạn, Nguyễn Thị Kiều Thơ, Lý Xuân Quang, 
Nguyễn Đình Chương, Nguyễn Trung Hiếu, Nguyễn Bá Ngọc 

242 

59.  kết quả điều trị răng cửa mắc MIH bằng nhựa xâm nhập: Báo cáo trường hợp 
treatment outcome of MIH-affected incisors using resin infiltration: A case report 

Đào Thị Hằng Nga, Lương Minh Hằng,  
Trần Thị Mỹ Hạnh, Lê Thị Thuỳ Linh, Kalasin Thinnakhone

 

246 



60.  báo cáo một trường hợp điều trị hỗ trợ ngộ độc thuốc kháng lao với Piracetam 
a case report: Toxic optic neuropathy with ethambutol treated by Piracetam 

Lê Đỗ Thuỳ Lan, Lê Đỗ Tấn Sang 

249 

61.  khảo sát nồng độ Vitamin D và tỉ lệ tăng huyết áp, bệnh thận mạn theo tuổi và giới 
tính ở người bệnh đái tháo đường típ 2 
investigation of Vitamin D levels and the prevalence of hypertension and chronic 
kidney disease in type 2 diabetes patients by age and gender 

Lê Thị Xuân Thảo, Võ Thanh Thanh, Nguyễn Trần Thu Trang, 
Trần Quí Phương Linh, Trần Thị Hồng Nhiên, Bùi Thị Hồng Châu 

254 

62.  chất lượng giấc ngủ và một số yếu tố liên quan trên người bệnh sau phẫu thuật cố 
định cột sống thắt lưng tại khoa chấn thương chỉnh hình và cột sống Bệnh viện Bạch Mai 
sleep quality and related factors in patients after lumbar spine fixation surgery at the 
orthopedic and spine department, Bach Mai Hospital 

Doãn Ngọc Linh, Hoàng Gia Du, Dương Thu Trang 

258 

63.  khảo sát tình hình chuyển đổi kháng sinh từ đường tĩnh mạch sang đường uống 
trong điều trị viêm phổi cộng đồng tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch 
evaluation of intravenous-to-oral antibiotic conversion in the treatment of 
community-acquired pneumonia at Pham Ngoc Thach Hospital 

Hoàng Thị Phương Uyên, Hồ Nguyễn Duy, 
Đoàn Ngọc Diễm Quỳnh, Nguyễn Quốc Hoà, Nguyễn Ngọc Khôi 

263 

64.  kích thước đường thở trên phim CBCT ở nhóm người Việt mắc và không mắc ngưng 
thở tắc nghẽn khi ngủ: Báo cáo loạt ca 
upper airway dimensions on CBCT in Vietnamese subjects with and without 
obstructive sleep apnea: A case series 

Nguyễn Bảo Trung, Vũ Trần Thiên Quân, 
Bùi Diễm Khuê, Lâm Đại Phong 

267 

65.  hiệu quả của các phương pháp tái thông mạch máu ở người bệnh nhồi máu não cấp 
tại Bệnh viện E 
the effectiveness of vascular recanalization methods in patients with acute ischemic 
stroke at E Hospital 

Đỗ Quốc Phong, Phan Thảo Nguyên, 
Phạm Xuân Hiếu, Nguyễn Minh Châu 

272 

66.  §ánh giá hiệu quả lâm sàng của phác đồ đông dược, điện châm, tập vận động trên 
người bệnh sau đột quỵ do nhồi máu não tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Tháp năm 
2024-2025 
evaluation of clinical effect of oriental medicine electroacupuncture, and exercise on 
patients after stroke due to cerebral infarction at Dong Thap Provincial General 
Hospital in 2024-2025 

Lê Minh Hoàng, Huỳnh Thanh Vũ, Đặng Tiến Đăng Khoa,  
Hoàng Phi Phụng, Nguyễn Vy Thư, Nguyễn Minh Thiện, Huỳnh Anh Kiệt

 

276 

67.  tỷ lệ các nhóm nguy cơ thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch sau mổ lấy thai bằng thang 
điểm Caprini tại Bệnh viện Nhân Dân Gia Định 
prevalence of venous thromboembolism risk groups after cesarean section at Gia 
Dinh People's Hospital 

Tạ Việt Hùng, Bùi Chí Thương
 

280 

68.  §ánh giá mức độ đau, sưng và quá trình lành thương mô mềm vùng phẫu thuật sau 
phẫu thuật nội nha sử dụng kính hiển vi phẫu thuật 
evaluation of pain, swelling and soft tissue healing following endodontic 
microsurgery 

Nguyễn Minh Trí, Trần Thị Lộc An, Bùi Huỳnh Anh, Nguyễn Đức Minh,  
Hồ Ngọc Trung, Trần Ngọc Minh Duyên, Lê Huỳnh Thiên Ân 

284 

69.  khảo sát một số chỉ số glycat hóa protein và xét nghiệm đánh giá chức năng thận ở 
bệnh nhân đái tháo đường type 2 được chẩn đoán lần đầu 
survey of some protein glycat indexes and tests to assess renal function in patients 
with first diabetes type 2 diabetes 

Phạm Thảo Diệp, Nguyễn Thùy Trâm, Hoàng Thị Minh, Huỳnh Quang Thuận 

290 



70.  kết quả điều trị ngộ độc N2O bằng phác đồ Vitamin B12 phối hợp tiêm bắp và uống 
results of treating N2O poisoning with a combined Vitamin B12 injection and oral dose 

Lê Thị Nhung, Trần Hữu Thông, Nguyễn Huy Tiến, 
Nguyễn Tiến Đạt, Nguyễn Văn Hướng, Hà Trần Hưng

 

294 

71.  bộ câu hỏi sức khỏe bệnh nhân (PHQ-9): Công cụ sàng lọc trầm cảm cho người 
bệnh động kinh tại Việt Nam 
the patient health questionnaire (PHQ – 9): A depression screening tool for people 
with epilepsy in Viet Nam 

Lê Hoàng Ngọc Trâm 

297 

72.  kết quả chuyển phôi trữ nhóm bệnh nhân hội chứng buồng trứng đa nang chuẩn bị 
niêm mạc tử cung bằng Letrozole 
outcomes of frozen embryo transfer in women with polycystic ovary syndrome 
following endometrial preparation with Letrozole 

Nguyễn Duy Phương, Cao Thị Thuý, 
Nguyễn Thái Giang, Phạm Bá Nha 

302 

73.  tiến bộ trong phẫu thuật nội soi u buồng trứng trong thai kỳ, kinh nghiệm điều trị 
tại Bệnh viện Từ Dũ 
advances in laparoscopic surgery for ovarian tumors during pregnancy: Clinical 
experience at Tu Du Hospital 

Cửu Nguyễn Thiên Thanh
 

305 

74.  Ứng dụng trợ cụ dẫn đường 3D điều trị phẫu thuật trật đài quay bẩm sinh: Nhân một 
trường hợp 
application of a 3-Dimensional patient specific instrumentation for surgical treatment 
of congenital head dislocation: A case report 

Vũ Đức Việt, Nguyễn Hữu Mạnh, Trần Quyết
 

308 

75.  §ặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng bệnh nhân viêm gan B mạn tính điều trị tại Bệnh 
viện Trung ương Thái Nguyên năm 2024 
the clinical and paraclinical characteristics of chronic hepatitis B patients treated at 
Thai Nguyen National Hospital in 2024 

Nguyễn Thế Sáng, Bùi Thị Thu Hương, Trần Thế Hoàng
 

312 

76.  kỹ thuật mới trong phẫu thuật thu gọn vú thể tích lớn: Sử dụng vạt trục mạch mang 
phức hợp quầng núm vú 
a new technique in large-volume breast reduction surgery: Using an axial flap 
carrying the nipple–areola complex 

Tạ Thị Hồng Thuý, Trần Thiết Sơn, Phạm Thị Việt Dung 

317 

77.  §ánh giá sự khít sát bờ của endocrown sứ zirconia thực hiện bằng phương pháp lấy 
dấu kỹ thuật số 
evaluation of marginal adaptation of zirconia endocrowns fabricated using digital 
impression technique 

Trần Đỗ Minh Thi, Trần Thiên Thuỷ Trúc, Đoàn Minh Trí
 

321 

78.  căng thẳng, lo âu và một số yếu tố liên quan ở người bệnh trước phẫu thuật tiêu 
hoá có chương trình tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn 
stress, anxiety, and related factors in patients before scheduled gastrointestinal 
surgery at Saint Paul Hospital 

Nguyễn Hồng Quyên, Nguyễn Ngọc Đan, 
Đỗ Quang Tuyển, Trần Thị Thu Hương

 

325 

79.  kết quả phẫu thuật ghép trung bì mỡ trong khuyết thể tích phần mềm môi đỏ do di 
chứng khe hở môi: Báo cáo 2 ca lâm sàng 
surgical outcomes of dermal-fat grafting for vermilion volume deficiency secondary 
to cleft lip deformity 

Lê Trọng Hà, Phạm Thị Việt Dung, Đặng Hoàng Thơm, Phạm Hiếu Liêm
 

329 

80.  liên quan giữa kiểu gen Thalassemia với chỉ số hồng cầu ở phụ nữ mang thai người 
dân tộc thiểu số tại huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên 
the association between Thalassemia genotype and red blood cell index in pregnant 
ethnic minority women at Phu Binh District, Thai Nguyen Province 

Nguyễn Thị Kim Tiến, Bùi Thị Thu Hương, Mai Anh Tuấn 

333 



81.  §ặc điểm mô bệnh học u nguyên bào men theo phân loại tổ chức y tế Thế giới năm 
2022 và sự bộc lộ BRAF V600E 
histopathological characteristics of ameloblastoma according to the 2022 world 
health organization classification and BRAF V600E expression 

Nguyễn Thị Thắm, Trần Ngọc Minh, Nguyễn Thị Thu Hương 

337 
 

82.  kết quả phẫu thuật nội soi điều trị hẹp khoang dưới mỏm cùng vai có ứng dụng 
công nghệ 3D 
outcomes of arthroscopic surgery for treatment of subacromial impingement 
applying 3D technology 

Trần Quyết, Nguyễn Hữu Mạnh, 
Phạm Văn Thương, Trần Đại Hiệp, Vũ Đức Việt

 

342 

83.  §ặc điểm tổn thương động mạch liên thất trước ở bệnh nhân hội chứng động mạch 
vành cấp được can thiệp tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ 
characteristics of left anterior descending (LAD) artery lesions in patients with acute 
coronary syndrome undergoing percutaneous coronary intervention at Can Tho 
General Hospital 

Đoàn Thanh Tuấn, Lê Đức Nhân,  
Nguyễn Hồng Hà, Đoàn Thị Tuyết Ngân 

345 

84.  §ánh giá hiệu quả điều trị đau thần kinh tọa bằng điện châm và bài thuốc Độc hoạt 
Tang ký sinh trong điều trị kết hợp với dưỡng sinh 
efficacy of electroacupuncture and the traditional herbal formula Duhuo Jisheng 
Tang in combination with Nguyen Van Huong Qigong in the treatment of sciatica 

Nguyễn Đình Tú, Bạch Chơn Thiện,  
Vũ Hà My, Lê Minh Hoàng, Lâm Quang Vinh

 

349 

85.  nghiên cứu kết quả phục hồi và một số yếu tố liên quan đến điều trị liệt dây thần 
kinh VII ngoại biên tại một số cơ sở y tế thành phố Huế 
study on recovery outcomes and related factors in the treatment of peripheral facial 
nerve (VII) palsy at selected medical facilities in Hue City 

Lâm Quang Vinh, Lê Minh Hoàng,  
Nguyễn Thị Thuỳ, Vũ Hà My, Nguyễn Đình Tú

 

353 

86.  nghiên cứu tình hình cấp cứu trên bệnh nhân chấn thương nhập viện tại Bệnh viện 
Đa khoa tỉnh Bình Dương năm 2025 
researching emergency situations in hospitalized trauma patients at Binh Duong 
Province General Hospital in 2025 

Huỳnh Trương Minh Đức, Dương Phúc Lam 

357 

87.  §ánh giá hiệu quả cải thiện rãnh mũi má và rãnh má môi bằng thủ thuật treo chỉ 
polydioxanone (PDO) ở người Việt Nam 
assessment of the efficacy of polydioxanone (PDO) thread lifting for nasolabial and 
marionette line enhancement in Vietnamese individuals 

Phạm Hiếu Liêm, Đinh Triệu Lâm, Võ Cao Hoàng Phú, 
 Thân Văn Hùng, Nguyễn Đức Tiến

 

362 

88.  §ặc điểm đề kháng kháng sinh của vi khuẩn Staphylococcus aureus phân lập từ bệnh 
nhân nhiễm trùng huyết tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ, năm 2020-2024 
antibiotic resistance profile of staphylococcus aureus isolated from patients with 
sepsis at Can Tho General Hospital, 2020-2024 

Trần Thị Xuân Hoa, Đỗ Thành Trí, Nguyễn Hồng Hà,  
Phạm Thị Ngọc Nga, Nguyễn Công Tâm

 

367 

89.  §ặc điểm nội soi, cắt lớp vi tính và giải phẫu bệnh của u dưới niêm mạc thực quản và dạ dày 
endoscopic, computed tomography, and histopathological characteristics of 
submucosal tumors of the esophagus and stomach 

La Vĩnh Phúc, Phạm Văn Lình, Võ Huỳnh Trang
 

371 

90.  §ánh giá mức độ hiểu biết về bệnh đái tháo đường thông qua DKQ-24 ở bệnh nhân 
ngoại trú điều trị insulin tại Bệnh viện Chợ Rẫy 
assessment of diabetes knowledge using the DKQ-24 in insulin-treated outpatients 
at Cho Ray Hospital 

Phan Hữu Hên, Nguyễn Tuấn Dũng, Trần Nguyễn Xuân Uyên 

376 

 mối liên quan giữa thuốc lá và bệnh vảy nến 
Đặng Bích Diệp 

381 


